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TRƯỜNG THPT SƠN TÂY
(Đề thi gồm 04 trang)
	ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 (Lần 2)

           Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học

Thời gian làm bài: 50 phút
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Họ và tên thí sinh:....................................................   Số báo danh:............................... 
(Cho các nguyên tử khối của các nguyên tố: C=12, O=16, H=1, Na=23, Cl=35,5, Al=27, Mg=24, Cu=64, Ag=108, S=32, Ba=137, Fe=56, N=14, Zn=65, K=39)
Câu 41:  Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Quỳ tím
	Quỳ tím chuyển thành màu xanh

	Y, Z
	Nước brom
	Mất màu dung dịch nước brom

	Z
	Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng
	Xuất hiện kết tủa Ag 

	T, Z
	Cu(OH)2
	Tạo dung dịch màu xanh lam


Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là


A.  Natri stearat, anilin, glucozơ, saccarozơ.

B.  Anilin, natri stearat, saccarozơ, glucozơ.

C.  Natri stearat, anilin, saccarozơ, glucozơ.

D.  Anilin, natri stearat, glucozơ, saccarozơ.
Câu 42:  Cho m gam axit glutamic (HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH) tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là



A.  44,10
B.  21,90
C.  22,05

D.  43,80
Câu 43:  Hỗn hợp A gồm X là một este của amino axit (no, chứa 1 nhóm – NH2, 1 nhóm –COOH) và hai peptit Y, Z đều được tạo từ Glyxin và Alanin (nY : nZ = 1: 2, và tổng số liên kết peptit trong Y và Z là 5). Hỗn hợp A trên tác dụng vừa đủ với 0,55mol NaOH, thu được dung dịch chứa 3 muối của 3 amino axit trong đó có 0,3 mol muối của Gly) và 0,05 mol một ancol no đơn chức. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A trên trong oxi dư thu được CO2, N2 và 1,425mol nước. Phát biểu nào sau đây không đúng? 


A. Y là (Gly)2(Ala)2




B.  Tổng số nguyên tử C trong X là 5

C.  Số mol nước sinh ra khi đốt cháy Y, Z là 1,1 mol
D.  Số mol của Z là 0,1 mol
Câu 44:  Cho CH3CHO phản ứng với  H2 (xúc tác Ni, đun nóng), thu được


A.  HCOOH.
B.  CH3CH2OH.
C.  CH3COOH.
D.  CH3OH.

Câu 45:  Vinyl axetat là tên gọi của este có công thức hóa học?


A.  C2H3COOCH3
B.  C2H5COOC2H5
C.  HCOOC2H5
D.  CH3COOC2H3
Câu 46:  Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất


A.  CH3CH2OH
B.  CH3COOH
C.  CH3OCH3
D.  CH3CH3


Câu 47:  Cho X là một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, phân tử có một liên kết đôi C = C; Y và Z là hai axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Cho 23,02 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z tác dụng vừa đủ với 230ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam chất rắn khan G. Đốt cháy hoàn toàn G bằng O2 dư, thu được Na2CO3, hỗn hợp T gồm khí và hơi. Hấp thụ toàn bộ T vào bình nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng bình tăng thêm 22,04 gam. Khối lượng chất Z trong 23,02 gam E gần nhất với giá trị nào sau đây?


A.  2,0 gam.
B.  22,0 gam.
C.  3,5 gam
D.  17,0 gam

Câu 48:  Thành phần chính của quặng xiđerit là


A.  Al2O3.
B.  Fe2O3
C.  FeS2.
D.  FeCO3

Câu 49:  Nước đá khô có đặc điểm là không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là


A.  CO rắn.
B.  H2O rắn.
C.  SO2 rắn.
D.  CO2 rắn.

Câu 50:  Thực hiện phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol chất béo tristearin bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được tối đa khối lượng glixerol là

A.  13,8 gam
B.  4,6 gam
C.  13,5 gam
D. 9,2 gam

Câu 51:  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al, Al2O3 vào nước dư, thu được dung dịch Y và 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa Al(OH)3 theo thể tích dung dịch HCl 1M như sau:
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Giá trị của m là


A.  56,75
B.  49,55.
C.  99,00
D.  47,15

Câu 52:  X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu tím. X tác dụng với Y tạo thành Z. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Biết E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. X, Y, Z, E lần lượt là những chất nào sau đây?

A.  KOH, KHCO3, K2CO3, CO2
B.  NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2

C.  KOH, KHCO3, CO2, K2CO3
D.  KOH, K2CO3, KHCO3, CO2
Câu 53:  Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với kim loại nào sau đây?


A.  Fe
B.  Cu
C.  Au
D.  Ag
Câu 54:  Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl, 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m là


A.  57,975
B.  64,05
C.  61,375
D.  49,775
Câu 55:  Số đồng phân amin bậc một có công thức phân tử C3H9N là


A.  4
B.  2
C.  1
D.  3
Câu 56:  Hấp thụ hết V lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8 gam kết tủa. Giá trị của V là


A.  0,896.
B.  0,224.
C.  1,120.
D.  1,792.

Câu 57:  Ancol etylic, tinh bột, axit axetic, saccarozơ là những hợp chất hữu cơ được sử dụng thường xuyên trong đời sống hàng ngày, trong các hợp chất đó hợp chất không tan trong nước nguội là


A.  saccarozơ
B.  axit axetic
C.  ancol etylic
D.  tinh bột

Câu 58:  Metyl amin không phản ứng với


A. dung dịch H2SO4
B. O2, nung nóng 
C.  H2 (xúc tác Ni, nung nóng)
D.  dung dịch HCl
Câu 59:  Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S



(2) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

(3) NaHS + HCl → Na2S + H2S



(4)  BaS + H2SO4 loãng → BaSO4 + H2S

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là



A.  1.
B.  4.
C.  2.
D.  3.


Câu 60:  Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là


A.  poliacrilonitrin 
B.  poli (phenol –fomanđehit)

C.  nilon-6,6
D.  poli(etylen –terephtalat)

Câu 61:  Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Đến khi phản ứng kết thúc, thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Phần trăm khối lượng Mg trong X là


A.  97,12%
B. 2,88%
C. 60,00%
D. 40,00%


Câu 62:  Hỗn hợp X gồm C4H8, C6H12, CH3OH, C3H7OH, C3H7COOH và CH3COOC2H5. Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam X cần dùng vừa đủ x mol O2, thu được y mol CO2 và 0,9 mol H2O. Mặt khác, để tác dụng với 14,6 gam X trên cần dùng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Tỉ lệ x : y là

A.  40 : 59. 
B.  24 : 35.
C.  59 : 40.
D.  35 : 24. 

Câu 63:  Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

K2Cr2O7 
[image: image2.wmf]4

+ FeSO + X

¾¾¾¾¾®

Cr2(SO4)3 
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 Na2CrO4
Biết X, Y là các chất vô cơ. X, Y lần lượt là


A.  H2SO4 loãng và Na2SO4  B. K2SO4 và Br2
C.  H2SO4 loãng và Br2
D.  NaOH và Br2
Câu 64:  Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl

(b) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2
(c) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3
(d) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm

(e) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2
(f) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng

Số thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn không theo cơ chế ăn mòn điện hóa học là


A.  2
B.  3
C.  5
D.  4
Câu 65:  Thực hiện sơ đồ phản ứng (đúng với tỉ lệ mol các chất) sau: 


(1) 
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Nhận định nào sau đây là sai?


A.  X2 có tên thay thế là hexan-1,6-điamin

B.  X có công thức phân tử là C14H22O4N2.


C.  X2, X4 và X5 có mạch cacbon không phân nhánh
D.  X3 và X4 có cùng số nguyên tử cacbon.
Câu 66:  Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều thường:

(a) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3
(b) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch K2Cr2O7
(c) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3
(d) Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3
(e) Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeSO4
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?


A. 4
B. 3
C. 5
D. 2


Câu 67:  Cho các phát biểu sau:

(a) Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh

(b) Khi tham gia phản ứng tráng bạc, glucozơ thể hiện tính oxi hóa

(c) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ là những chất rắn, dễ tan trong nước.

(d) Amilozơ trong tinh bột có các liên kết α – 1,4-glicozit và α – 1,6-glicozit

(e) Saccarozơ bị hóa đen trong dung dịch H2SO4 đặc

(f) Trong y học, glucozơ được dung làm thuốc tăng lực

Số phát biểu đúng là


A.  5
B.  3
C.  2.
D.  4


Câu 68:  Nung 2,017 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không có không khí, sau một thời gian thu được 0,937 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 200ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là


A.  1
B.  3
C.  4
D.  2


Câu 69:  Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự oxi hóa kim loại?


A. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2
B.  Cho Fe3O4 vào dung dịch HI

C. Điện phân CaCl2 nóng chảy



D.  Cho kim loại Zn vào dung dịch NaOH
Câu 70:  Nhận xét nào sau đây về nước cứng là không đúng?

A.  Nước không chứa hoặc chứa ít ion Ca2+, Mg2+ là nước mềm

B.  Nước cứng làm giảm khả năng giặt rửa của xà phòng

C.  Nước cứng có chứa đồng thời anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần

D.  Dùng dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ có thể làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước cứng.
Câu 71:  X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ ), T là este tạo bởi X, Y,  Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (ở đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 6,65 gam M phản ứng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được  dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?


A.  25.
B.  28.
C.  38.
D.  12.

Câu 72:  Hỗn hợp X gồm etilen glicol, ancol etylic, ancol propylic và hexan; trong đó số mol hexan bằng số mol etilen glicol. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na dư thu được 0,4032 lít H2 (ở đktc). Mặt khác, đốt m gam hỗn hợp X cần 4,1664 lít O2  (ở đktc). Giá trị của m là

A.  2,235.
B.  1,788.
C.  2,384.
D.  2,682.
Câu 73:  Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:
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Phát biểu nào sau đây đúng?


A.  Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ

B. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2

C.  Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm

D.  Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ
Câu 74:  Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính


A. NaHCO3
B. (NH4)2CO3
C. Na2CO3
D. Al(OH)3

Câu 75:  Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 200ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch X, sinh ra V lít khí CO2 (ở đktc). Giá trị của V là


A.  2,688.
B.  1,12.
C.  2,24.
D.  3,36
.
Câu 76:  Trộn 8,1 gam bột Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3 khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không chứa ion NH4+) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong Y là


A. 62,35%
B. 51,14%
C. 41,57%
D. 76,70%

Câu 77:  Trong các kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt nhất là


A.  Fe
B.  Al
C.  Ag
D.  Cu
Câu 78:  Điện phân với điện cực trơ 100 gam dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol FeCl3; 0,1 mol CuCl2; 0,16 mol HCl đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng điện phân. Đem dung dịch sau điện phân  tác dụng hết với 150 gam dung dịch AgNO3, kết thúc phản ứng thu được 90,08 gam kết tủa và dung dịch chứa một muối duy nhất có nồng độ a%. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?.


A.  34,5.
B.  33,5.
C.  35,5.
D.  30,5.

Câu 79:  Khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 bằng H2 dư, thu được chất rắn X và m gam H2O. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là


A.  1,35
B.  4,00
C.  1,80
D.  0,90

Câu 80:  Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là


A.  2,16
B.  5,04
C.  4,32
D.  2,88



-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

	SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
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TRƯỜNG THPT SƠN TÂY

(Đáp án gồm 02 trang)
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 (Lần 2)

           Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học



	[image: image10.png]cau




	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128

	41
	A 
	C 
	B 
	C 
	C 
	A 
	C 
	D 

	42
	C 
	D 
	A 
	D 
	D 
	C 
	A 
	C 

	43
	B 
	C 
	D 
	C 
	C 
	A 
	B 
	B 

	44
	B 
	A 
	A 
	A 
	D 
	D 
	B 
	B 

	45
	D 
	C 
	C 
	A 
	D 
	D 
	C 
	C 

	46
	B 
	D 
	C 
	C 
	D 
	B 
	A 
	A 

	47
	A 
	C 
	B 
	D 
	A 
	A 
	A 
	A 

	48
	D 
	D 
	C 
	B 
	B 
	D 
	B 
	B 

	49
	D 
	A 
	A 
	B 
	B 
	C 
	C 
	A 

	50
	A 
	A 
	B 
	B 
	B 
	A 
	B 
	B 

	51
	B 
	B 
	A 
	A 
	C 
	A 
	D 
	C 

	52
	A 
	D 
	D 
	D 
	C 
	C 
	C 
	C 

	53
	A 
	A 
	B 
	A 
	B 
	D 
	A 
	D 

	54
	B 
	D 
	C 
	C 
	C 
	C 
	A 
	B 

	55
	B 
	A 
	D 
	C 
	A 
	C 
	D 
	D 

	56
	D 
	B 
	D 
	A 
	A 
	C 
	D 
	C 

	57
	D 
	C 
	B 
	A 
	B 
	A 
	B 
	D 

	58
	C 
	C 
	C 
	C 
	A 
	B 
	C 
	B 

	59
	A 
	D 
	B 
	A 
	A 
	D 
	A 
	C 

	60
	A 
	D 
	B 
	C 
	A 
	C 
	B 
	B 

	61
	C 
	B 
	A 
	A 
	C 
	B 
	B 
	C 

	62
	D 
	C 
	C 
	B 
	D 
	B 
	B 
	D 

	63
	C 
	C 
	C 
	C 
	C 
	C 
	A 
	C 

	64
	B 
	D 
	D 
	A 
	D 
	C 
	D 
	B 

	65
	D 
	A 
	B 
	B 
	A 
	A 
	B 
	B 

	[image: image11.png]cau




	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128

	66
	A 
	B 
	C 
	C 
	D 
	A 
	A 
	B 

	67
	D 
	A 
	C 
	B 
	A 
	B 
	C 
	C 

	68
	A 
	D 
	D 
	A 
	C 
	D 
	C 
	C 

	69
	D 
	D 
	C 
	A 
	B 
	D 
	D 
	B 

	70
	D 
	D 
	C 
	C 
	A 
	A 
	A 
	C 

	71
	D 
	C 
	D 
	C 
	A 
	A 
	A 
	D 

	72
	C 
	C 
	C 
	D 
	D 
	B 
	B 
	D 

	73
	B 
	B 
	C 
	A 
	D 
	B 
	A 
	B 

	74
	C 
	D 
	D 
	C 
	C 
	B 
	C 
	A 

	75
	B 
	D 
	A 
	A 
	B 
	D 
	A 
	C 

	76
	C 
	C 
	D 
	A 
	B 
	D 
	D 
	D 

	77
	C 
	D 
	A 
	B 
	C 
	B 
	D 
	C 

	78
	C 
	C 
	B 
	D 
	D 
	A 
	A 
	C 

	79
	A 
	B 
	C 
	D 
	B 
	C 
	A 
	A 

	80
	D 
	A 
	C 
	D 
	D 
	B 
	D 
	C 


Mã đề thi


121





Hợp chất hữu cơ và CuO





Bông trộn CuSO4 khan





Dung dịch Ca(OH)2
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